
STT Họ và tên người học
Ngày tháng 

năm sinh
Đơn vị công tác Số Ghi chú

1 Phạm Mỹ Hạnh 31/10/1982 Trường mầm non Hoa Sen TQUMN II 0549/841- 2022/0235

2 Đinh Thị Toán 08/03/1983 Trường mầm non Hoa Sen TQUMN II 0550/841- 2022/0236

3 Nguyễn Thị Nga 03/02/1978 Trường mầm non Hào Phú TQUMN II 0551/841- 2022/0237

4 Lê Thị Thanh Nga 10/01/1983 Trường mầm non Hào Phú TQUMN II 0552/841- 2022/0238

5 Nguyễn Thị Minh 31/5/1982 Trường mầm non Lương Thiện TQUMN II 0553/841- 2022/0239

6 Giáp Thị Ngần 23/6/1979 Trường mầm non Lương Thiện TQUMN II 0554/841- 2022/0240

7 Trần Thị Vinh 12/6/1986 Trường mầm non Lương Thiện TQUMN II 0555/841- 2022/0241

8 Nguyễn Thị Thuý 21/02/1985 Trường mầm non Minh Thanh TQUMN II 0556/841- 2022/0242

9 Bùi Thị Hồng Dung 14/12/1979 Trường mầm non Tam Đa TQUMN II 0557/841- 2022/0243

10 Nguyễn Thanh Huyền 13/5/1983 Trường mầm non Tam Đa TQUMN II 0558/841- 2022/0244

11 Dương Thị Hiền Lương 07/04/1982 Trường mầm non Tam Đa TQUMN II 0559/841- 2022/0245

12 Nguyễn Thị Thuý Hiên 20/8/1982 Trường mầm non Tam Đa TQUMN II 0560/841- 2022/0246

13 Hoàng Thị Mới 22/2/1971 Trường mầm non Tam Đa TQUMN II 0561/841- 2022/0247
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14 Nguyễn Thị Thảo 31/10/1980 Trường mầm non Tam Đa TQUMN II 0562/841- 2022/0248

15 Lâm Thị Nga 12/7/1979 Trường mầm non Tân Thanh TQUMN II 0563/841- 2022/0249

16 Bằng Thị Hiền 24/01/1990 Trường mầm non Tân Thanh TQUMN II 0564/841- 2022/0250

17 Nguyễn Thị Vinh 13/7/1979 Trường mầm non Tân Thanh TQUMN II 0565/841- 2022/0251

18 Hoàng Thị Hà 05/06/1981 Trường mầm non Tân Thanh TQUMN II 0566/841- 2022/0252

19 Nguyễn Thị An 12/3/1981 Trường mầm non Tân Thanh TQUMN II 0567/841- 2022/0253

20 Nguyễn Thị Thu Tình 27/4/1982 Trường mầm non Tân Trào TQUMN II 0568/841- 2022/0254

21 Dưong Thị Hoàng Thanh 22/10/1989 Trường mầm non Vĩnh Lợi TQUMN II 0569/841- 2022/0255

22 Phạm Thanh Mai 12/01/1983 Trường mầm non Vĩnh Lợi TQUMN II 0570/841- 2022/0256

23 Nguyễn Thị Như Nết 22/10/1987 Trường mầm non Vĩnh Lợi TQUMN II 0571/841- 2022/0257

24 Trần Thị Kim Long 12/02/1981 Trường mầm non Vĩnh Lợi TQUMN II 0572/841- 2022/0258

25 Đinh Thị Thủy 30/7/1976 Trường mầm non Vĩnh Lợi TQUMN II 0573/841- 2022/0259

26 Bùi Thị Thắm 22/4/1978 Trường mầm non Vĩnh Lợi TQUMN II 0574/841- 2022/0260

27 Nguyễn Thị Nguyệt 18/11/1985 Trường mầm non Vĩnh Lợi TQUMN II 0575/841- 2022/0261

28 Bùi Thị Hiện 14/3/1984 Trường mầm non Vĩnh Lợi TQUMN II 0576/841- 2022/0262

29 Đỗ Thị Thanh Nhàn 25/04/1982 Trường mầm non Vĩnh Lợi TQUMN II 0577/841- 2022/0263

30 Hoàng Thị Thu Huyền 29/10/1978 Trường mầm non Vĩnh Lợi TQUMN II 0578/841- 2022/0264

31 Hoàng Thị Thơi 25/3/1982 Trường mầm non Sinh Long TQUMN II 0579/841- 2022/0265
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32 Hoàng Thị Tuyết 05/02/1982 Trường mầm non Năng Khả TQUMN II 0580/841- 2022/0266

33 Bùi Thị Thu Thủy 19/5/1981 Trường mầm non Tân Trào TQUMN II 0581/841- 2022/0267

34 Nông Thị Chuyên 06/11/1983 Trường mầm non Bằng Cốc TQUMN II 0582/841- 2022/0268

35 Phùng Thanh Thủy 20/12/1984 Trường mầm non Bằng Cốc TQUMN II 0583/841- 2022/0269

36 Nguyễn Thị Lành 06/01/1981 Trường mầm non Bằng Cốc TQUMN II 0584/841- 2022/0270

37 Âm Hoài Phương 19/8/1980 Trường mầm non Thành Long TQUMN II 0585/841- 2022/0271

38 Nguyễn Thị Huyền Ly 22/12/1989 Trường mầm non Thành Long TQUMN II 0586/841- 2022/0272

39 Phạm Thị Vân 13/3/1992 Trường mầm non Thành Long TQUMN II 0587/841- 2022/0273

40 Vương Thị Thu Hoài 29/4/1979 Trường mầm non Thành Long TQUMN II 0588/841- 2022/0274

41 Nguyễn Thị Mai Trang 27/7/1981 Trường mầm non Nhữ Hán TQUMN II 0589/841- 2022/0275

42 Tô Thị Xuân 14/8/1973 Trường mầm non Nhữ Hán TQUMN II 0590/841- 2022/0276

43 Nguyễn Thị Tâm 30/6/1982 Trường mầm non Nhữ Hán TQUMN II 0591'/841- 2022/0277

44 Bàn Thị La 06/07/1979 Trường mầm non Trung Minh TQUMN II 0592/841- 2022/0278

45 Triệu Thị Quỳnh 06/09/1992 Trường mầm non Trung Minh TQUMN II 0593/841- 2022/0279

46 Lý Thị Giang 29/6/1987 Trường mầm non Trung Minh TQUMN II 0594/841- 2022/0280

47 Vũ Thị Hải Yến 28/3/1980 Trường mầm non Kim Quan TQUMN II 0595/841- 2022/0281

48 Chu Thị Phượng 03/05/1982 Trường mầm non Trung Minh TQUMN II 0596/841- 2022/0282

49 Triệu Thi Phương Thảo 02/01/1991 Trường mầm non Hùng Lợi TQUMN II 0597/841- 2022/0283
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50 Nguyễn Thị Mai 10/12/1988 Trường mầm non Ỷ La TQUMN II 0598/841- 2022/0284

51 Hồ Thị Thu 01/11/1981 Trường mầm non Ỷ La TQUMN II 0599/841- 2022/0285

52 Hỏa Thị Chiên 29/6/1976 Trường mầm non Thanh Tương TQUMN II 0600/841- 2022/0286

53 Nông Thị Huế 30/3/1994 Trường Tiểu học Hồng Lạc TQUTH II 1059/841-2022/0287

54 Dương Thị Hiệu 01/10/1990 Trường Tiểu học Hồng Lạc TQUTH II 1060/841-2022/0288

55 Nguyễn Thị Mận 23/10/1991 Trường Tiểu học Hồng Lạc TQUTH II 1061/841-2022/0289

56 Đỗ Châu Xương 02/4/1992 Trường Tiểu học Phú Lương TQUTH II 1062/841-2022/0290

57 Nguyễn Thị Phương 18/12/1996 Trường Tiểu học Phú Lương TQUTH II 1063/841-2022/0291

58 Bùi Thị Phương 01/01/1993 Trường Tiểu học Phú Lương TQUTH II 1064/841-2022/0292

59 Nguyễn Công Hưng 08/6/1981 Trường Tiểu học Phú Lương TQUTH II 1065/841-2022/0293

60 Lê Minh Thuỳ 27/4/1991 Trường Tiểu học Phú Lương TQUTH II 1066/841-2022/0294

61 Hoàng Thị Minh Nhung 22/4/1984 Trường Tiểu học Phúc Ứng TQUTH II 1067/841-2022/0295

62 Nguyễn Phan Duy Chinh 10/11/1992 Trường Tiểu học Văn Phú TQUTH II 1068/841-2022/0296

63 Ngô Thị Yến 11/02/1972 Trường Tiểu học Trần Phú TQUTH II 1069/841-2022/0297

64 Đặng Thị Thu Hiền 27/8/1978 Trường Tiểu học Trần Phú TQUTH II 1070/841-2022/0298

65 Phạm Thu Hằng 03/7/1982 Trường Tiểu học Nông Tiến TQUTH II 1071/841-2022/0299

66 Trương Thị Thuỳ Trang 01/3/1993 Trường Tiểu học Nông Tiến TQUTH II 1072/841-2022/0300

67 Trần Thị Hiền 23/12/1981 Trường Tiểu học Nông Tiến TQUTH II 1073/841-2022/0301
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68 Cao Thị Huyên 06/10/1975 Trường Tiểu học Nông Tiến TQUTH II 1074/841-2022/0302

69 Vũ Hoài Nam 01/02/1974 Trường Tiểu học Nông Tiến TQUTH II 1075/841-2022/0303

70 Vương Thị Hương 25/01/1994 Trường Tiểu học Nông Tiến TQUTH II 1076/841-2022/0304

71 Nguyễn Thị Huế Thương 13/12/1996 Trường Tiểu học Nông Tiến TQUTH II 1077/841-2022/0305

72 Lê Thu Hà 23/11/1993 Trường Tiểu học Tam Đa TQUTH II 1078/841-2022/0306

73 Ma Mạnh Hùng 06/4/1992 Trường Tiểu học Lương Thiện TQUTH II 1079/841-2022/0307

74 Trần Tiến Thành 22/12/1986 Trường Tiểu học và THCS Tân Thanh 1 TQUTH II 1080/841-2022/0308

75 Đỗ Đại Hành 31/8/1970 Trường Tiểu học và THCS Tân Thanh 2 TQUTH II 1081/841-2022/0309

76 Ma Xuân Chiến 01/6/1982 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi TQUTH II 1082/841-2022/0310

77 Phùng Đức Thanh 01/07/1985 Trường Tiểu học Vĩnh Lợi TQUTH II 1083/841-2022/0311

78 Trần Thị Thuý Vân 24/02/1976 Trường Tiểu học Quyết Thắng TQUTH II 1084/841-2022/0312

79 Dương Thị Giảng 28/06/1981 Trường Tiểu học Hào Phú TQUTH II 1085/841-2022/0313

80 Nguyễn Kim Thuý 19/10/1976 Trường Tiểu học Hồng Lạc TQUTH II 1086/841-2022/0314

81 Trần Thị Sử 10/11/1971 Trường Tiểu học Phan Thiết TQUTH II 1087/841-2022/0315

82 Lý Thị Thu Hằng 30/06/1977 Trường Tiểu học Phan Thiết TQUTH II 1088/841-2022/0316

83 Nguyễn Văn Cường 30/06/1986 Trường Tiểu học Phúc Ninh TQUTH II 1089/841-2022/0317

84 Nông Thị Hằng 04/05/1988 Trường Tiểu học Phúc Ninh TQUTH II 1090/841-2022/0318

85 Đào Thị Tươi 03/09/1989 Trường Tiểu học Minh Khương TQUTH II 1091/841-2022/0319
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86 Đỗ Thị Phương 07/12/1994 Trường Tiểu học Thắng Quân TQUTH II 1092/841-2022/0320

87 Trần Thị Huế 18/11/1987 Trường Tiểu học Thắng Quân TQUTH II 1093/841-2022/0321

88 Phạm Thị Minh Thư 15/09/1991 Trường Tiểu học Đội Cấn TQUTH II 1094/841-2022/0322

89 Hoàng Huy Giáp 26/08/1969 Trường Tiểu học Năng Khả TQUTH II 1095/841-2022/0323

90 Chu Đức Tuyên 18/10/1972 Trường Tiểu học Năng Khả TQUTH II 1096/841-2022/0324

91 Nguyễn Văn Chân 20/06/1984 Trường Tiểu học Nhữ Khê TQUTH II 1097/841-2022/0325

92 Ngô Thị Hường 14/02/1982 Trường Tiểu học Bình Thuận TQUTH II 1098/841-2022/0326

93 Nguyễn Thị Mây 28/12/1973 Trường Tiểu học Lang Quán TQUTH II 1099/841-2022/0327

94 Ma Thị Hồng Yến 05/01/1977 Trường Tiểu học Lang Quán TQUTH II 1100/841-2022/0328

95 Lê Đức Thọ 14/08/1986 Trường Tiểu học Lực Hành TQUTH II 1101/841-2022/0329

96 Lã Chí Toàn 19/10/1989 Trường Tiểu học Tân Tiến TQUTH II 1102/841-2022/0330

97 Phạm Thị Thảo 21/11/1984 Trường THCS Lực Hành TQUTH II 1103/841-2022/0331

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Khải Hoàn

KT. HIỆU TRƯỞNG

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 11 năm 2022

(đã ký)
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